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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng
Câu 1. (1 điểm) 
a) Số “Chín triệu ba trăm linh bảy nghìn sáu trăm ba mươi hai” viết là:
A. 9 370 632		B. 9 703 632		      C. 9 307 632	            D. 9 037 632
b) Chữ số được gạch chân 13 641 572 thuộc hàng nào, lớp nào?
A. Hàng chục, lớp đơn vị                    	  B. Hàng nghìn, lớp nghìn             
C. Hàng chục triệu, lớp triệu                 	  D. Hàng triệu, lớp triệu
Câu 2 (1 điểm) 
a) Cho dãy số: 9113; 9114; 9115;… Số thứ năm của dãy số đã cho là:
A. 9116                       B. 9119             	    C. 9117                       D. 9118
[image: ]b) Hình dưới đây có:
A. 1 cặp cạnh song song và 4 góc vuông
B. 2 cặp cạnh song song và 4 góc vuông
C. 2 cặp cạnh song song và 5 góc vuông
D. 1 cặp cạnh song song và 5 góc vuông
Câu 3. (1 điểm)
[image: ]a) Khi đồng hồ chỉ 8 giờ thì số đo góc giữa kim giờ và kim phút là:
A. 60o                                                            
B. 120o 
C. 180o
D. 90o
b) Thời gian bay từ thủ đô Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh khoảng bao lâu?
    A. 2 giờ 			B. 2 ngày 		C. 2 phút 			D. 2 tuần 
Câu 4 (1 điểm) 
a) Số 12 346 700 làm tròn đến hàng trăm nghìn là số nào dưới đây:
    A.  12 340 000             B. 12 440 000            C. 12 350 000         D. 12 300 000             
b) Lễ kỉ niệm 438 năm ngày mất của Danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm được tổ chức vào năm 2024. Vậy Danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm mất vào thế kỉ:
   A. XVI   		B. XX   		C. XIV   		D. XXI
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5. (2 điểm) 
a. Đặt tính rồi tính 
728 123 + 87 283                                                                   889 513 – 192 329       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
b. Tính giá trị của biểu thức:  2790 : (11 – m) + n với m = 8, n = 263
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 6. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
	14 km = ………………..m
3 phút 20 giây = ……………… giây
	          7 tấn = ……………… kg
           5 m2 25 cm2 = ……………… cm2


Câu 7. (2 điểm). Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 52m, biết chiều dài hơn chiều rộng 7m.            a) Tìm chiều dài, chiều rộng khu vườn đó?
                          b) Tính diện tích khu vườn đó?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
………………………………………………………………………....................................................
Câu 8. (1 điểm) 
	a) Tính bằng cách thuận tiện
       85 600 + 1 500 – 5 600 + 500
…..……………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
	b) Rô-bốt dùng 7 thẻ số: 0, 1, 1, 3, 1, 1, 3 để lập số có bảy chữ số. 
Biết số mà Rô-bốt lập được thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau:
− Lớp đơn vị không chứa chữ số 1.
– Số lập được là một số chẵn. 
Vậy số Rô-bốt lập được là: …………………


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	Biểu điểm
	Ghi chú

	1a
	C
	0,5
	HS chọn 1 đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm.

	1b
	D
	0,5
	

	2a
	C
	0,5
	

	2b
	C
	0,5
	

	3a
	B
	0,5
	

	3b
	A
	0,5
	

	4a
	D
	0,5
	

	4b
	A
	0,5
	

	5
	a. 728 123 + 87 283 = 815 406
    889 513 – 192 329 = 697 184                                                                 
              
b.   2790 : (11 – m) + n
= 2790 : (11 – 8) + 263
= 2790 : 3 + 263
= 930 + 263
= 1193

	1


1

	Mỗi phép tính 0,5 điểm


HS thay m, n cho 0,25 điểm
Tính đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm

	6
	14 km = 14 000 m
3 phút 20 giây = 200 giây
7 tấn = 7000 kg
5 m2 25 cm2 = 50025cm2                                              
	1



	
Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm

	7
	Bài giải
a) Nửa chu vi khu vườn đó là:
52 : 2 = 21 (m)
Chiều dài khu vườn đó là:
(21+7) : 2 = 14 (m)
Chiều rộng khu vườn đó là:
21 – 14 = 7 (m)
b) Diện tích khu vườn đó là:
14 x 7 = 98 (m2)
Đáp số: a) Chiều dài:14m; Chiều rộng: 7m
             b) 98m2
	2
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,15
0,15
0,1
0,1
	Học sinh làm cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm.

	8
	a)   85 600 + 1 500 – 5 600 + 500
= (85 600 – 5 600) + (1 500 + 500)
= 80 000 + 2 000
= 82 000
b) 1 111 330
	0,5
0,2
0,15
0,15
0,5
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